
Trường mầm Non       

Trường Mầm non Hoàng Tây        

Tổng Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ SL Nữ

58 57 29 0 0 57 29 0 0 0 0 0 0 57 29 0 0 0 0 0 0 0 0 57 29 0 0 0 0

1 A2 16 15 5 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0

2 B2 14 14 8 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0

3 C2 14 14 9 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0

4 D2 14 14 7 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0

58 57 29 0 0 57 29 0 0 0 0 0 0 57 29 0 0 0 0 0 0 0 0 57 29 0 0 0 0

98,28 50,00 0,00 0,00 98,28 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bình thường
SDD thể gầy 

còm nặng 

SDD thể gầy 

còm

Lê Thị Hường

Toàn trường

Tỉ lệ (%)

Phường Kim Thanh, ngày 21 tháng 12 năm 2025

Hiệu trưởng

Bình thường
SDD thể thấp 

còi

SDD thể thấp 

còi mức độ nặng
Thừa cân Béo phì

25-36 tháng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO SỨC KHOẺ

THÁNG 12/2025 - NĂM HỌC 2025-2026

STT Lớp
Tổng 

HS

TS trẻ được 

cân đo 

CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG THEO CHIỀU CAO

Cân nặng hơn 

so với tuổi 
Bình thường

SDD thể nhẹ 

cân

SDD thể nhẹ 

cân mức độ 

nặng

Cao hơn so với 

tuổi


